ĐÁP ÁN HÓA 11 CUỐI KÌ I
Đề 1 (111,113,115,117)
Phần IV. Tự luận (HS làm ra giấy tự luận, ghi rõ mã đề)
Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:




N2NH3  NO  NO2  HNO3 
GIẢI
( HS ghi rõ phản ứng thuận nghịch 1 và cân bằng đúng thì cho 0,25 đ, HS chỉ ghi được sản phẩm thì cho 0,1 đ)

(1) N2 + 3H2 2NH3

(2) 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O
(3) 2NO + O2 → 2NO2
(4) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
Câu 2. Safrol là một chất có trong tinh dầu xá xị (hay gù hương), được dùng làm hương liệu trong thực phẩm. Phổ MS của safrol có thấy chất này có phân tử khối là 162. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen có trong safrol lần lượt là 74,07%; 6,18% và 19,75%. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của safrol. 

[image: ]





GIẢI
Đặt công thức đơn giản nhất của safrol là CxHyOz. 
Ta có:  x:y:z=%C12:%H1:%O16= …. = 5:5:1.     (0,25 đ)
Vậy công thức đơn giản nhất của safrol là C5H5O.  (0,25 đ)
Ta có: (5.12 + 5.1 + 1.16).n = 162 ⇒ n = 2. (0,25 đ)
Vậy công thức phân tử của safrol là: C10H10O2.   (0,25 đ)

Câu 3. Ngày nay, để chiết xuất tinh dầu từ thực vật, con người đã biết áp dụng rất nhiều phương pháp như: lôi cuốn hơi nước, dung môi, ép lạnh… Nhưng chỉ có phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước mới cho chiết tinh dầu thành phẩm tinh khiết 99%.
[image: ]
Hãy đề xuất phương pháp tách tinh dầu và nước ra khỏi hỗn hợp.
GIẢI
Dùng phương pháp chiết. (0,5 đ)

Câu 4. Sulfuric acid có thể được điều chế từ quặng pyrite theo sơ đồ:


 Tính thể tích dung dịch H2SO4 95% (D = 1,82 g/mL) thu được từ 1 tấn quặng pyrite (chứa 80% FeS2). Biết hiệu suất của cả quá trình là 90%, các tạp chất trong quặng không chứa sulfur.

GIẢI

 tấn = 800 kg

Ta có sơ đồ: 
                        120 gam                    →                                  196 gam


                        800 kg                      


  (0,5 đ)



                                  *HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa!






Đề 2 (112,114,116,118)
Phần IV. Tự luận (HS làm ra giấy tự luận, ghi rõ mã đề)
Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:




N2NH3  NO  NO2  HNO3 
GIẢI
( HS ghi rõ phản ứng thuận nghịch 1 và cân bằng đúng thì cho 0,25 đ, HS chỉ ghi được sản phẩm thì cho 0,1 đ)

(1) N2 + 3H2 2NH3

(2) 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O
(3) 2NO + O2 → 2NO2
(4) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
Câu 2. Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor (hình bên dưới) xác định được giá trị m/z của peak [M+] bằng 152. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của safrol. 
[image: Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp]
GIẢI
Đặt công thức phân tử của camphor có dạng: CxHyOz.
Ta có: x : y : z = %mC12:%mH1:%mO16= ….  = 10 : 16 : 1.  (0,25 đ)
Vậy công thức đơn giản nhất của camphor là: C10H16O.    (0,25 đ)
Từ phổ khối lượng xác định được phân tử khối của camphor là: 152.
 (12.10 + 16.1 + 16).n = 152   n = 1.  (0,25 đ)
Vậy công thức phân tử của camphor là: C10H16O.   (0,25 đ)
Câu 3. [image: ]Hình bên mô phỏng thiết bị dùng để chưng cất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Biết rằng tinh dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn 1 g mL-1. Tinh dầu nằm ở phần nào (A hay B)?



GIẢI
Tinh dầu nằm ở phần A (0,5 đ)
Câu 4. Một mẫu hoa hoè được xác định có hàm lượng rutin là 26%. Người ta đun sôi hoa hoè với nước (100 0C) để chiết lấy rutin. Biết độ tan của rutin là 5,2 gam trong 1 Lít nước ở 100 0C và là 0,125 gam trong 1 Lit nước ở 25 0C. Giả thiết rằng toàn bộ lượng rutin trong hoa hoè đã tan vào nước khi chiết. Làm nguội dung dịch chiết 100 gam hoa hòe ở trên từ 100 0C xuống 25 0C thì thu được bao nhiêu gam rutin kết tinh?
GIẢI
100 g hoa hòe chứa 26 g rutin.
Thể tích nước cần dùng để hòa tan hết lượng rutin ở 100oC là:  5 (lít).
5 lít nước ở 25oC chứa 5.0,125 = 0,625 (g) rutin.
Lượng rutin thu được khi để kết tinh là: 26 − 0,625 = 25,375 (g).
(0,5 đ)
Cho nguyên tử khối của: H = 1; O =16, S = 32; N = 14; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; C = 12
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